
 

 

 

_- BỘYTẾ
TỤC ÔUẢN LÝ DƯỢC
A PHE ĐUYỆT

Lan davnaS dldieand ddl,   

 

  

QN
ON

SN
NY
L
LI

AN
H
LY

OH
v
ề

  

  

HOAT HUYET TRUNG UONG
Thànhphần:Mỗiviên chia
(aokhôrễĐìnhlõi 250mg

(tươngđươngvới 3125mgrẻĐinhlăng)

(aoBạchquảchuẩn hóa(ExtractumGinkgo bifoba)..............S0tng,

{tươngđương với 12 mgFlavonoidtoànphần)

Táđược................................---e--«.VừAđủ†viênnangmềm.

ee
hôi chứngtiềnđình

HOAT HUYET TRUNG UONG
Hộp 3ví x 10viênnangmềm

  

"Ngườilớn: viênlầnx2 - 3 lần/ngày
"Wẻemtrên12tuổi 1viên/lần x 2-3lấn/ngày

 tiống saubữaăn,mỗiđợtđùng 4-6tuần.
fticánghingrmagsuft,Tiệntrpngsưng

Bảoquản:Nơkhô,tránhánhsáng,nhiệtđộdưới30°C
Eekittyedpe,stfciotniE4E0dEes=crcscosilSemada
Hoạtđộngtr éccing thingdandéndaudu,hoamat,chéngmat, pọcKỹHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKH DONG.

mệtmỗi.

Compositions:Each softcapsulecontains

ExtractumRadixPolysciacissiccuw..............................9Út1
(equivalentto3125mgRadixPolysciacis siccus)

EstractumGinkgobiloba.............................«---e-ŠÖ ID
(equivalentto 12mgFlavonoid)

;..--.....

Dosageandadministration:
Adults; 2capsules x 2 -3timesdaily
Childrenover 12years: 1 capsules x 2 - 3timesdaily

Indications,contra-indications, sideeffects,precautions,
interactions:Seetheleafletenclosed

Storage:Storedin adryplace, protectedfromlight,below 30°C
Specification:Manufacturer's

 

'ĐỀXATẮMTAYCỦATRẺ EM

HOAT HUYET TRUNG UONG
Boxof 3blisters x 10 softcapsules

READCAREFULLYDIRECTIONBEFOREUSE
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
$ÐW/Reg.No:........................

'Nhàsảnxuất:CÔNGTYCPDƯỢCTW MEDIPLANTEX
358đườngGiiPhóng,HàNội,
‘SXtaiNMDP s62:TrungHau,Tién Phong, Mé Linh,HaN6i

Phânphổivàtiếpthịbởi:CÔNGTYTHHHTM VÀCNHAMINH
4, Lô 19,Khu ĐTmớiĐịnhCông, P Binh Cong, QHoàng Mai,

© TP.HàNội,ViệtNam.
‘Tel:36403241,Fax:36403239

$616 SX/Lot No:
Ngay SX/MEd:
HO/Exp:
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HOAT HUYET TRUNG UONG

Hộp 5vỉ x 10viênnangmềm  

HOAT HUYET TRUNG UONG
Thànhphần:Mỗiviênchứa -Rồiloạn tuần hoàn ngoạibiên:hội hứngRaynaud,xanhtímđầucỉ,

khẩp khiếngcáchhối rốiloạnthịgiác, co thất cơ buổitối ở hân đosuy    
    

    

      

    
      
  

      
    

 

 

(aothôtÉĐínhlăng(mmRađtfoycixibsie)———BỒN aang
(tươngđươngvới3125 mgrễĐỉnhlăng) Liếđàngvàcách đăng:
(aoBạchquảchuẩn hóa(Etracfum Ginkgobiobw)............5Öf9_ `Ngườïlớn:2viên/lồnx2-3lồn/ngày
(tươngđươngvới 12mgFiavonoidtoànphần) "Yrẻemtrên 12tuốt:†viên lầnx2- 3lầungày
Tớ... _—— vừađủ 1viênnangmềm  Uốngsaubữaän,mỗiđợtđùng4-6tuấn.
ai điể ác Chốngchỉđịnh,tácdụngkhông mongmuốn,thậntrọng,tương

non ca oeBảoquản:Nơi khô, tránhánhsáng, nhiệtđộdưới30*C
nhượcthắn kinh, hồtrợphụchổi hức năngsautai biến mạchmáunão...quán.re
Hoạtđộngtríóccăng thẳngdẫn đếnđauđầu,hoamắt,chóngmặt, _- 0CKÝHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHIDUNG.

mệtmỗi. BEXATAMTAYCỦATRẺEM

 

HOAT HUYET TRUNG UONG
Boxof 5blisters x 10softcapsules  

   
      

       

  

 

     
    

    

   

Compositions:Eachsoftcapsulecontains

ÊxtractumRadixPolysciadis siccu:................................250II

{equivalentto 3125mgRadixPolysciacissiccus) =1...

EdtractumGinkgo biloba................................-.--‹‹.ð0)TÌỢ Nhàsảnxuất:CÔNG TY CP DƯỢCTWMEDIPLANTEX
(equivalentto 12 mg Flavonoid) 358đường GiảiPhóng,Hà Nội,Việt Nam

Xtal NMDPsố2:rungHậu,TiềnPhong, MêLinh,HàNội

Phân phổivà tiếp thị bửi:CÔNG TY TNHHTM VÀ CNHÀMINHAdults: 2capsules x 2-3 timesdaily 1619, Khu BTméi p (Hoàng
Childrenover 12years: 1 capsules x 2 - 3times daily © —eee =Indications, contra- indications, sideeffects, precautions, ——
interactions:Seetheleafletenclosed SốlôSX/Lot No:
Storage: Storedin adry place, protected from light,below30°C Ngày rad:
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HOAT HUYET TRUNG UONG
Hộp 10vỉ x 10viênnangmềm  

HOAT HUYET TRUNG UONG
Thànhphần:Möiviêndứa -Nạntuần hoànngoại biên:hội hứng Raynaud, xan tmBuchi,
Caokh Binh king(Extract Radix Polysciacissicus)...250mg ——
(tươngđươngvới 3125 mg rẻ Địnhlăng) is
CaoBach quảchuẩn hóa (EtractumGinkgo biloba) -u--50™O9 Wgưðilm:2viêw/Únx2-3lánngày
{tươngđươngvới 12mgFlavonoidtoanphan) Trẻem trên12tuổi: 1 viên/lần x 2- 3lần/ngày

TúđượC.........................-<-....3điÏviên nangmềm—_ UốngSubfaăn,nöiđựtdùng4-6tán.
đi đutịtng dc Chống hiđịnh, ácdạngkhôngmongmuốn,thận trọng,tương
TH `. tácthuốc Xemtờhướngdẫnsửdụng bêntronghộp

-Nñiloạntuầnhoànnão, hội đứngtiềnđình,suygảmtrínhó,sy — ...quản:Nơikhô,tránhánh sáng,nhiệtđộ đưới 10Cnhượcthần inh,hỗ ợphụchổi chức năng sau tiếnmạch MBUNBO. mau qạm,ự„
-Hoạt động tóc ăngthẳngdẫn đếnđauđầu,hoamắt, hứngmất, __poCKỆHƯỚNGDĂNỬĐỤNGTRƯỚCKHIĐÙNG.
mệtmỏi. ĐỂXATẮMTAYCỦATRẺEM

  

  

   
  
   

  

 

  

 

    
   HOAT HUYET TRUNG UONG

Boxof 10blisters x 10softcapsules   
   

   

 

   

ExtractumRadixPolyscadssiccu:..........................; Ö ———
(equivalentto 3125mgRadix Polysciacssiccus) m--
Extractum Ginlgobiloba.........................esccxzcczc.Ð) Nhàsảnxuất:CÔNGTY CPDƯỢCTWMEDIPLANTEX
(equivalent to 12mg Flavonoid) 358đườngGiảiPhóng, HàNội, Việt Nam

SXtal NMDPs62:TrungHau,Tién Phong,MéLinh, H Noi  

 

: Phânphối va tiếpthịbởi:CÔNG TYTNHHTMVACNHAMINH
Adults: 2capsules x 2 - 3timesdaily Lô19, KhuBTmới: Pp (Hoàng
Children over 12years: 1 capsules x 2 - 3timesdaily Tran hien _. =
Indications,contra-indications,siđeeffects, precautions, "AMF Tet:36403241,Far:36403239
interactions: Seetheleafletenclosed $616S/LotNo:

Storage:Storedin adryplace,protectedfromlight,below30°C NagaySX/Mfd:

Specification:Manufacturers HO/Exp:
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HOAT HUYET TRUNG UONG

Thanh phần: Mỗi viên nang mềm có chứa:

Cao Bạch quả chuẩn héa (Extractum Ginkgo biloba) : 50,0 mg

(tương đương voi 12 mg Flavonoid todn phan)

Cao kho ré Dinh lang (Extractum Radix Polysciacis ciccus) : 250,0 mg

(tương đương với 3125 mg rễ Đình lăng)

Tá dược: Dầu đậu nành, Palm oil, Lecithin, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Ethyl

vanillin, Sorbitol, Nipagin (Methyl paraben), Nipasol (Propyl paraben), Titan dioxyd,

Brilliant Blue, Alura red, Vang Tartrazin,.... vừa đủ 1 vién.

Dang bao ché: Vién nang mém wy

Được lực học:

- Cao bạch quả có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu: động mạch, mao

mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo tính chất, đường

kính và nguồn gốc của mô mạch máu. Ngoài ra còn phụ thuộc vào trương lực cơ bản và

tình trạng của thành mạch, kích thích sự tiết EDRF từ nội mô (Endothelium derived

relaxing factor).

- Cao Bạch quả chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che chở hàng rào máu - não, máu -

võng mạc.

- Cao Bạch quả ức chế yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, ngăn chặn hiện tượngkết tập tiêu cầu,

phòng sự tạo thành huyết khối và tai biến mạch máu não.

- Cao Bạch quả có tác dụng bảo vệ các notron ở não và các tế bào thần kinh cảm giác.

- Cải thiện tuần hoàn máu: thuốc có tác dụng làm giảm độ nhớt máu và làm tăng độ đàn

hồi của hồng cầu và bạch cầu, do đó làm tăng tuần hoàn máu.

- Cao Đinh lăng: Trong Đinh lăng đã tìm thấy các alcaloit, saponin, flavonoid, tannin,

vitsamin BI, các acid amin trong đó có lyzin, xystein, methionin là những acid amin không

thay thế được. Cao Đinh lăng có tác dụng làm vỏ não được hoạt hóa nhẹ và có tính đồng

bộ, các chức năng của hệ thần kinh về tiếp nhận và tích hợp đều tốt hơn

Dược động học:

- Cao bạch quả hấp thu hoàn toàn qua đường uống. Thuốc chủ yếu được hấp thu ở phần

trên của đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh đạt được sau 1h30 phút.

- Thuốc được phân bố chủ yếu ở mắt, các loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt là vùng dưới

đồi, hồi hải mã và thé vân.

- Thuốc thải trừ qua đường niệu, thời gian bán hủy khoảng 4h30 phút.

Chỉ định: Được điều trị trong các trường hợp:

- Rối loạn tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, hỗ

trợ phục hôi chức năng sau tai biên mạch máu não.

- Hoạt động trí óc căng thăng dẫn đến đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
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- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: hội chứng Raynaud, xanh tím đầu chi, khập khiễng cách

hồi, rối loạn thị giác, co thắt cơ buổi tối ở chân do suy giảm tuần hoàn ngoại biên.

Liều lượng và cách dùng:
- Người lớn: 2 viên/lần x 2-3 lần/ngày

- Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Uống sau bữa ăn, mỗi đợt dùng4 - 6 tuần.

Chống chỉ định:
- Trẻ em dưới 12 tuổi, đang chảy máu, rối loạn đông máu

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

- Thuốc này không phải là thuốc hạ huyết áp, không thể dùng để điều trị thay thế cho các
thuốc chống cao huyết áp đặc trị.

- Thận trọng khi sử dụng thuốc trên bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu, chống

kết tập tiêu cầu.

Tác dụng không mong muốn:

ny - Rất hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da.
- Có thê kéo dài thời gian chảy máu.

Divng dùng thuốc khi gặp tác dụng không mong muốn và báo cho bác sĩ biết.

Thời kì có thai và đang cho con bú:

- Chưa có các nghiên cứu đầy đủ, không nên dùng thuốc khi đang có thai hoặc đang cho

con bú nếu không có hướng dẫn của thầy thuốc.

Người lái xe và vận hành máy móc: Được dùng.

Tương tác thuốc: Dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiểu

cầu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chảy máu.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều.

Qui cách đóng gói:

- Hộp 3 vi, 5 vi, 10 vỉ x vỉ 10 viên (PVC/Nhôm). `
Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. \k

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
“ ‘mgm Tiéu chuẩn áp dụng: TCCS
  

  

      

   

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Déxa tầm tay của trẻ em

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muỗn

 

gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến thầy thuốc

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Sản xuất tại: Nhà máy Dược phẩm số 2

Trung Hậu - Tiền Phong- Mê Linh - Hà Nội

-38178345 Fax: 04-38178819 %
gO .
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